
Stabilis
Cafeine

Tính ổn định của các chế phẩm

100 mg ® = ? TrichoSol® >> 100 ml 23-27°C 180 4921

2000 mg ® = ? TrichoSol® >> 100 ml 23-27°C 180 4921

100 mg ® = ? TrichoFoam® 100 g 15-30°C 180 4814

2000 mg ® = ? TrichoFoam® 100 g 15-30°C 180 4814

Độ ổn định khi trộn lẫn

Transcutol® 5 g
Tricocond®  >> 100 ml 25°C

Melatonine : Bột ® = ? 2 g
Pyridoxine hydrochloride : Bột ® = ? 0,5 g

180 5002

Transcutol® 5 g
Tricocond®  >> 100 ml

25°C
Nicotinamide : Bột ® = ? 2 g
Biotine : Bột ® = ? 500 mg

180 5002
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Tài liệu tham khảo

Loại Nguồn
4814 Tạp chí Polonini H, Lopes de Sousa P, Silva C, Marianni B.

Compatiblity of Caffeine, Clobetasol Propionate, Dutasteride, Nicotinamide, and Progesterone in TrichoFoam, a
Natural Vehicle for Hair Forms.
Int J Pharm Compound 2024 ;28,2:161-168

4921 Tạp chí Schettino C, Marianni B, Polonini H.
Compatibility of 17-a-estradiol, Caffeine, Clobetasol Propionate, Finasteride, Melatonin, Metronidazole,
Spironolactone, Tretinoin, and Triamcinolone in Trichosol, a Natural Vehicle for Hair Solutions.
Int J Pharm Compound 2025 ;29,1:64-76

5002 Tạp chí Schettino Kegele C, Marianni B, polonini H.
Personalized compounded hair loss treatments: A compatibility assessment of the Trichoconcept  vehicle line.
Int J Pharm Compound 2025 ; 29, 3: 239-253.
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Stabilis
Cafeine

Tính ổn định của các chế phẩm

1500 mg SyrSpend SF PH4® >> 150 ml 2-8°C 90 3910

1500 mg SyrSpend SF PH4® >> 150 ml 20-25°C 90 3910

Tài liệu tham khảo

Loại Nguồn
3910 Tạp chí Polonini H.C, Silva S .L, de Almeida T.R, Brand?o M.A, Ferreira A.O.

Compatibility of caffeine, carvedilol, clomipramine hydrochloride, folic acid, hydrochlorothiazide, loperamide
hydrochloride, methotrexate, nadolol, naltrexone hydrochloride and pentoxifylline in SyrSpend SF PH4 oral
suspensions.
EJHP 2016 ; 23: 352-358.

www.stabilis.org - 05/12/2025 04:07 - Page 3



Từ điển

Khác Dạng bôi da
Tính ổn định của các chế phẩm Bao bì
Nguyên bản Tá dược
Nhiệt độ Bảo quản
Thời gian ổn định biosimilar
dữ liệu mâu thuẫn Mục lục
Thủy tinh Bột
Tránh ánh sáng Ngày
Lọ nhựa Độ ổn định khi trộn lẫn
Phân tử Tài liệu tham khảo
Thuốc kích thích hô hấp Dung dịch uống
Từ điển
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